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Kịch bản phân đoạn học liệu trực tuyến của môn học 

Mục tiêu tổng quát của môn học 

Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau: 

● GO1: Phát triển hệ thống từ vựng, ngữ pháp và tiếng anh thông qua các chủ đề về cuộc sống 
● GO2: Bồi dưỡng 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết về các chủ đề trong cuộc sống 
● GO3 : Trình bày được các kiến thức đã học và ý kiến các nhân bằng ngôn ngữ Tiếng Anh 

STT 
Tên chuyên đề 

(phần, chương,…) 

Mục tiêu chuyên biệt của chuyên đề Tên chủ điểm trong chuyên đề 
(phần → chương, chương → 

bài…) 

Loại tài nguyên sử dụng 
(PDF, Web, audio, video,…) 

Tên phân đoạn trong chủ điểm 
(chương → bài, bài → mục…) 

Dung/Thời lượng phân đoạn 
(số trang, số slide, thời gian,…) 

1 

Chương 1 – 
Cuộc sống gia 

đình 

- Phát âm chính xác các tổ hợp 
phụ âm /br/, /kr/, và /tr/ riêng lẻ 
và trong câu. 
- Hiểu và sử dụng các từ và cụm 
từ liên quan đến cuộc sống gia 
đình. 
- Dùng thì hiện tại đơn để nói về 
những việc xảy ra thường xuyên ở 
hiện tại, và thì hiện tại tiếp diễn 
để nói về những hoạt động xảy ra 
tại thời điểm nói. 
- Đọc tìm thông tin chi tiết trong 
một bài viết về lợi ích của việc làm 
việc nhà đối với trẻ em. 
- Giải thích tại sao trẻ em nên 
hoặc không nên làm việc nhà. 
- Nghe tìm thông tin chi tiết trong 
một chương trình trò chuyện về 
cuộc sống gia đình. 
- Viết về thói quen của gia đình. 
- Bày tỏ ý kiến. 

- Bài 1 : Mở đầu 
- Bài 2 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Bài 3 : Đọc 
- Bài 4 : Nói 
- Bài 5 : Nghe 
- Bài 6 : Viết 
- Bài 7 : Giao tiếp và văn 
hóa 
- Bài 8 : Ôn tập và dự án 

- Bản PDF chương 1 
sách giáo khoa 
- Âm thanh cho các bài 
nghe 
- Tài liệu ghi chép cho 
học sinh dưới dạng PDF 
- Bài giảng video ghi 
hình -> đăng lên 
Youtube -> nhúng vào 
Moodle 
- Trang web cung cấp 
thêm thông tin cho học 
sinh về giá trị gia đình 
và Ngày Gia Đình ở Việt 
Nam và các quốc gia 
khác trên thế giới 
- Bảng đánh giá cuối bài 
học 
 

Bài 1 : Mở đầu : Công việc 
nhà 
 

Từ trang 8 đến trang 9 

Bài 2 : Kiến thức ngôn ngữ :  
- Phát âm : /br/, /kr/ và /tr/ 
- Từ vựng : Chủ đề Cuộc sống 
gia đình 
- Ngữ pháp : Thì hiện tại đơn 
và thì hiện tại tiếp diễn 

Từ trang 9 đến trang 10 

 Bài 3 : Đọc : Lợi ích của việc 
làm việc nhà 

Từ trang 11 đến trang 
12 

Bài 4 : Nói : Tại sao trẻ em 
nên hoặc không nên làm việc 
nhà 

Trang 12 



- Hiểu về giá trị gia đình ở nước 
Anh. 
- Nghiên cứu về Ngày Gia Đình ở 
Việt Nam hoặc các quốc gia khác 
và trình bày theo nhóm. 
 

Bài 5 : Nghe : Phụ giúp gia 
đình 

Trang 13 

Bài 6 : Viết : Viết về thói quen 
của gia đình 

Từ trang 14 đến trang 
15 

Bài 7 : Giao tiếp và văn hóa : 
- Tiếng Anh mỗi ngày : Bày tỏ 
ý kiến 
-  Văn hóa : Giá trị gia đình ở 
nước Anh 

Từ trang 15 đến trang 
16 

Bài 8 : Nhớ lại và dự án :  
- Kiến thức ngôn ngữ : Phát 
âm, từ vựng, ngữ pháp 
- Dự án : Nghiên cứu về Ngày 
Gia Đình ở Việt Nam hoặc các 
quốc gia khác và trình bày 
theo nhóm 

Từ trang 16 đến trang 
17 
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Chương 2 : 
Con người và 
môi trường 

- Phát âm chính xác các tổ hợp 
phụ âm /kl/, /pl/, /gr/ và /pr/ 
riêng lẻ và trong câu. 
- Hiểu và sử dụng các từ và cụm 
từ liên quan đến các hoạt động 
của con người và môi trường. 
- Dùng will và be going to để nói 
về tương lai 
- Sử dụng câu bị động 
- Đọc tìm ý chính và thông tin chi 
tiết trong một bài viết về việc 
sống xanh 

- Bài 1 : Mở đầu 
- Bài 2 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Bài 3 : Đọc 
- Bài 4 : Nói 
- Bài 5 : Nghe 
- Bài 6 : Viết 
- Bài 7 : Giao tiếp và văn 
hóa 
- Bài 8 : Ôn tập và dự án 

- Bản PDF chương 2 
sách giáo khoa 
- Âm thanh cho các bài 
nghe 
- Tài liệu ghi chép cho 
học sinh dưới dạng PDF 
- Bài giảng video ghi 
hình -> đăng lên 
Youtube -> nhúng vào 
Moodle 
- Trang web cung cấp 
thêm thông tin cho học 

Bài 1 : Mở đầu : Câu lạc bộ 
sống xanh 
 

Từ trang 18 đến trang 
19 

Bài 2 : Kiến thức ngôn ngữ :  
- Phát âm : /kl/, /pl/, /gr/ và 
/pr/ 
- Từ vựng : Chủ đề Môi 
trường 
- Ngữ pháp :  
+ Tương lai với will và be 
going to 
+ Câu bị động 

Từ trang 19 đến trang 
21 



- Nói về những cách để sống xanh 
- Nghe tìm thông tin chi tiết trong 
một đoạn thông báo về sự kiện 
sống xanh 
- Viết về cách để cải thiện môi 
trường 
- Hỏi và cho lời khuyên 
- Hiểu Dấu chân carbon là gì 
- Lên kế hoạch các hoạt động cho 
sự kiện Cuối tuần sống xanh và 
thuyết trình về sự kiện theo 
nhóm. 
 

sinh về cách sống xanh, 
bảo vệ môi trường và 
các sự kiện sống xanh ở 
địa phương / thành phố 
nơi mình sinh sống. 
- Bảng đánh giá cuối bài 
học 
 

 Bài 3 : Đọc : Lối sống xanh Từ trang 11 đến trang 
12 

Bài 4 : Nói : Lối sống xanh Trang 23 

Bài 5 : Nghe : Sự kiện xanh Trang 24 

Bài 6 : Viết : Viết về những 
gợi ý để cải thiện môi trường 

Trang 25 

Bài 7 : Giao tiếp và văn hóa : 
- Tiếng Anh mỗi ngày : Hỏi và 
cho lời khuyên 
-  CLIL : Dấu chân carbon 

Từ trang 25 đến trang 
26 

Bài 8 : Nhớ lại và dự án :  
- Kiến thức ngôn ngữ : Phát 
âm, từ vựng, ngữ pháp 
- Dự án : Lên kế hoạch các 
hoạt động cho sự kiện Cuối 
tuần sống xanh và thuyết 
trình về sự kiện theo nhóm. 

Từ trang 26 đến trang 
27 
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Chương 3 : Âm 
nhạc 

- Phát âm đúng trọng âm từ có 2 
âm tiết. 
- Hiểu và sử dụng các từ và cụm 
từ liên quan đến âm nhạc 
- Sử dụng liên từ để tạo câu ghép 
- Sử dụng động từ nguyên thể có 
to và không có to sau một số động 
từ 
- Đọc tìm thông tin chi tiết trong 
một bài viết về một chương trình 
âm nhạc nổi tiếng trên TV 
- Nói về một chương trình âm 
nhạc TV 

- Bài 1 : Mở đầu 
- Bài 2 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Bài 3 : Đọc 
- Bài 4 : Nói 
- Bài 5 : Nghe 
- Bài 6 : Viết 
- Bài 7 : Giao tiếp và văn 
hóa 
- Bài 8 : Ôn tập và dự án 

- Bản PDF chương 3 
sách giáo khoa 
- Âm thanh cho các bài 
nghe 
- Tài liệu ghi chép cho 
học sinh dưới dạng PDF 
- Bài giảng video ghi 
hình -> đăng lên 
Youtube -> nhúng vào 
Moodle 
- Trang web cung cấp 
thêm thông tin cho học 
sinh về cách sống xanh, 

Bài 1 : Mở đầu : Một nghệ sĩ 
tài năng 
 

Từ trang 28 đến trang 
29 

Bài 2 : Kiến thức ngôn ngữ :  
- Phát âm : Trọng âm của từ 
có 2 âm tiết. 
- Từ vựng : Chủ đề Âm nhạc 
- Ngữ pháp :  
+ Câu ghép 
+ Động từ nguyên thể có to 
và không có to 

Từ trang 29 đến trang 
30 

 Bài 3 : Đọc : Chương trình 
American Idol 

Từ trang 31 đến trang 
32 



- Nghe tìm thông tin chi tiết trong 
một đoạn phỏng vấn về một lễ 
hội âm nhạc 
- Viết một blog về một trải 
nghiệm tại sự kiện âm nhạc 
- Đưa ra và trả lời những đề xuất 
- Nhận biết hát chầu văn 
- Nghiên cứu về một thể loại âm 
nhạc truyền thống ở Việt Nam 
hoặc một đất nước khác và 
thuyết trình theo nhóm. 
 

bảo vệ môi trường và 
các sự kiện sống xanh ở 
địa phương / thành phố 
nơi mình sinh sống. 
- Bảng đánh giá cuối bài 
học 
 

Bài 4 : Nói : Chương trình âm 
nhạc TV 

Trang 32 

Bài 5 : Nghe : Thưởng thức 
âm nhạc 

Trang 33 

Bài 6 : Viết : Viết một blog về 
một trải nghiệm tại sự kiện 
âm nhạc 

Từ trang 33 đến trang 
34 

Bài 7 : Giao tiếp và văn hóa : 
- Tiếng Anh mỗi ngày : Đưa ra 
và trả lời những đề xuất  
- Văn hóa : Hát Chầu văn 

Từ trang 34 đến trang 
35 

Bài 8 : Nhớ lại và dự án :  
- Kiến thức ngôn ngữ : Phát 
âm, từ vựng, ngữ pháp 
- Dự án : Nghiên cứu về một 
thể loại âm nhạc truyền 
thống ở Việt Nam hoặc một 
đất nước khác và thuyết trình 
theo nhóm. 

Từ trang 36 đến trang 
37 

4 

Ôn tập 1 

- Ghi nhớ những kiến thức và kỹ 
năng đã học từ chương 1 đến 
chương 3. 

- Phần 1 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Phần 2 : Kỹ năng 

- Âm thanh cho các bài 
ôn tập phát âm và kỹ 
năng nghe 
- Tài liệu ghi chép và 
làm bài cho học sinh 
dưới dạng PDF 
- Bài kiểm tra trực 
tuyến 

Phần 1 : Kiến thức ngôn ngữ : 
- Phát âm  
-Từ vựng  
- Ngữ pháp  

Từ trang 38 đến trang 
39 

Phần 2 : Kỹ năng : 
- Nghe 
- Nói 
- Đọc 
- Viết 

Từ trang 40 đến trang 
41 

5 
Chương  4 : Vì 
một cộng đồng 

tốt đẹp hơn 

- Phát âm đúng trọng âm từ có 2 
âm tiết có cách đánh vần giống 
nhau . 

- Bài 1 : Mở đầu 
- Bài 2 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Bài 3 : Đọc 

- Bản PDF chương 4 
sách giáo khoa 
- Âm thanh cho các bài 
nghe 

Bài 1 : Mở đầu : Công việc 
tình nguyện trong cộng đồng 

Từ trang 42 đến trang 
43 

Bài 2 : Kiến thức ngôn ngữ :  Từ trang 43 đến trang 
44 



- Hiểu và sử dụng các từ và cụm 
từ liên quan đến sự phát triển 
cộng đồng ; tính từ tận cùng bằng 
-ed với -ing, -ful với -less 
- Sử dụng thì quá khứ đơn và thì 
quá khứ tiếp diễn với when và 
while 
- Đọc tìm ý chính và thông tin chi 
tiết trong một bài viết về một câu 
lạc bộ tình nguyện 
- Nghe tìm thông tin chi tiết trong 
một đoạn thông báo cho tình 
nguyện viên 
- Viết một lá thư đăng ký công 
việc tình nguyện 
- Bày tỏ cảm xúc 
- Xác định thông tin thực tế về Tổ 
chức cứu trợ trẻ em và các hoạt 
động của nó để giúp Việt Nam 
- Nghiên cứu về một dự án tình 
nguyện trong cộng đồng và 
thuyết trình theo nhóm. 
 

- Bài 4 : Nói 
- Bài 5 : Nghe 
- Bài 6 : Viết 
- Bài 7 : Giao tiếp và văn 
hóa 
- Bài 8 : Ôn tập và dự án 

- Tài liệu ghi chép cho 
học sinh dưới dạng PDF 
- Bài giảng video ghi 
hình -> đăng lên 
Youtube -> nhúng vào 
Moodle 
- Trang web cung cấp 
thêm thông tin cho học 
sinh về các tổ chức, câu 
lạc bộ và công việc tình 
nguyện. 
- Bảng đánh giá cuối bài 
học 
 

- Phát âm : Trọng âm của từ 
có 2 âm tiết có cách đánh vần 
giống nhau  
- Từ vựng : Chủ đề Phát triển 
cộng đồng ; tính từ tận cùng 
bằng -ed với -ing, -ful với -less 
- Ngữ pháp : Thì quá khứ đơn 
và thì quá khứ tiếp diễn với 
when và while 

 Bài 3 : Đọc : Thanh thiếu niên 
và công việc tình nguyện 

Từ trang 45 đến trang 
46 

Bài 4 : Nói : Lợi ích của các 
hoạt động tình nguyện 

Trang 46 

Bài 5 : Nghe : Thông báo về vị 
trí tình nguyện viên 

Trang 47 

Bài 6 : Viết : Viết thư đăng ký 
công việc tình nguyện 

Trang 48 

Bài 7 : Giao tiếp và văn hóa : 
- Tiếng Anh mỗi ngày : Bày tỏ 
cảm xúc 
-  Văn hóa : Tổ chức cứu trợ 
trẻ em 

Từ trang 49 đến trang 
50 

Bài 8 : Nhớ lại và dự án :  
- Kiến thức ngôn ngữ : Phát 
âm, từ vựng, ngữ pháp 
- Dự án : Nghiên cứu về một 
dự án tình nguyện trong cộng 
đồng và thuyết trình theo 
nhóm. 

Trang 51 

6 

Chương 5 : 
Những phát 

minh 

- Phát âm đúng trọng âm những 
danh từ thông dụng có 3 âm tiết  
- Hiểu và sử dụng các từ và cụm 
từ liên quan đến phát minh 

- Bài 1 : Mở đầu 
- Bài 2 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Bài 3 : Đọc 
- Bài 4 : Nói 

- Bản PDF chương 5 
sách giáo khoa 
- Âm thanh cho các bài 
nghe 

Bài 1 : Mở đầu : Phát minh 
cho giáo dục 
 

Từ trang 52 đến trang 
53 

Bài 2 : Kiến thức ngôn ngữ :  Từ trang 53 đến trang 
54 



- Sử dụng chính xác thì hiện tại 
hoàn thành, danh động từ và 
đông từ nguyên mẫu có to 
- Đọc tìm ý chính và thông tin chi 
tiết trong một bài viết về một 
phát minh 
- Nói về những phát minh và công 
dụng của chúng 
- Nghe tìm thông tin chi tiết trong 
một đoạn hướng dẫn về cách sử 
dụng của một phát minh 
- Viết về lợi ích của một phát minh 
- Đưa ra và trả lời những yêu cầu 
- Hiểu về phần cứng máy tính 
- Thu thập thông tin về những 
phát minh có sẵn trong lớp học 
hoặc tạo ra một phát minh mới và 
thuyết trình theo nhóm. 
 

- Bài 5 : Nghe 
- Bài 6 : Viết 
- Bài 7 : Giao tiếp và văn 
hóa 
- Bài 8 : Ôn tập và dự án 

- Tài liệu ghi chép cho 
học sinh dưới dạng PDF 
- Bài giảng video ghi 
hình -> đăng lên 
Youtube -> nhúng vào 
Moodle 
- Trang web cung cấp 
thêm thông tin cho học 
sinh về phát minh, lợi 
ích và cách sử dụng 
phát minh 
- Bảng đánh giá cuối bài 
học 
 

- Phát âm : Danh từ có 3 âm 
tiết  
- Từ vựng : Chủ đề Phát Minh 
- Ngữ pháp :  
+ Thì hiện tại hoàn thành 
+ Danh động từ và động từ 
nguyên mẫu có to 

 Bài 3 : Đọc : Trí thông minh 
nhân tạo 

Trang 55 

Bài 4 : Nói : Những phát minh 
và công dụng 

Trang 56 

Bài 5 : Nghe : Robot hút bụi Trang 57 

Bài 6 : Viết : Viết về lợi ích 
của một phát minh 

Trang 58 

Bài 7 : Giao tiếp và văn hóa : 
- Tiếng Anh mỗi ngày : Đưa ra 
và trả lời những yêu cầu 
-  CLIL : Phần cứng máy tính 

Từ trang 58 đến trang 
60 

Bài 8 : Nhớ lại và dự án :  
- Kiến thức ngôn ngữ : Phát 
âm, từ vựng, ngữ pháp 
- Dự án : Thu thập thông tin 
về những phát minh có sẵn 
trong lớp học hoặc tạo ra một 
phát minh mới và thuyết 
trình theo nhóm. 
 

Từ trang 60 đến trang 
61 

7 

Ôn tập 2 

- Ghi nhớ những kiến thức và kỹ 
năng đã học từ chương 4 đến 
chương 5. 

- Phần 1 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Phần 2 : Kỹ năng 

- Âm thanh cho các bài 
ôn tập phát âm và kỹ 
năng nghe 

Phần 1 : Kiến thức ngôn ngữ : 
- Phát âm  
-Từ vựng  
- Ngữ pháp  

Từ trang 62 đến trang 
63 



- Tài liệu ghi chép và 
làm bài cho học sinh 
dưới dạng PDF 
- Bài kiểm tra trực 
tuyến 

Phần 2 : Kỹ năng : 
- Nghe 
- Nói 
- Đọc 
- Viết 

Từ trang 64 đến trang 
65 
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Chương 6 : 
Bình đẳng giới 

- Phát âm đúng trọng âm tính từ 
và động từ có 3 âm tiết 
- Hiểu và sử dụng các từ và cụm 
từ liên quan đến bình đẳng giới 
- Sử dụng câu bị động với động từ 
khiếm khuyết 
- Đọc tìm thông tin chi tiết trong 
một bài viết về bình đẳng giới 
- Nói về những lựa chọn nghề 
nghiệp 
- Nghe tìm thông tin chi tiết trong 
một đoạn trò chuyện về người 
phụ nữ đầu tiên đi vào không 
trung 
- Viết về nghề nghiệp cho nam 
giới và nữ giới 
- Bày tỏ sự đồng tình và không 
đồng tình 
- Biết về bóng đá nữ 
- Thực hiện khảo sát về nghề 
nghiệp tương lai của học sinh và 
báo cáo kết quả khảo sát. 
 

- Bài 1 : Mở đầu 
- Bài 2 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Bài 3 : Đọc 
- Bài 4 : Nói 
- Bài 5 : Nghe 
- Bài 6 : Viết 
- Bài 7 : Giao tiếp và văn 
hóa 
- Bài 8 : Ôn tập và dự án 

- Bản PDF chương 6 
sách giáo khoa 
- Âm thanh cho các bài 
nghe 
- Tài liệu ghi chép cho 
học sinh dưới dạng PDF 
- Bài giảng video ghi 
hình -> đăng lên 
Youtube -> nhúng vào 
Moodle 
- Trang web cung cấp 
thêm thông tin cho học 
sinh về bình đẳng giới 
và nghề nghiệp 
- Bảng đánh giá cuối bài 
học 
 

Bài 1 : Mở đầu : Cơ hội việc 
làm bình đẳng 
 

Từ trang 66 đến trang 
67 

Bài 2 : Kiến thức ngôn ngữ :  
- Phát âm : Trọng âm của tính 
từ và động từ có 3 âm tiết  
- Từ vựng : Chủ đề Bình đẳng 
giới 
- Ngữ pháp : Câu bị động với 
động từ khiếm khuyết 

Từ trang 67 đến trang 
68 

 Bài 3 : Đọc : Vì một thế giới 
bình đẳng 

Từ trang 69 đến trang 
70 

Bài 4 : Nói : Lựa chọn nghề 
nghiệp 

Từ trang 70 đến trang 
71 

Bài 5 : Nghe : Người phụ nữ 
đầu tiên đi vào không trung 

Trang 71 

Bài 6 : Viết : Viết về nghề 
nghiệp cho nam giới và nữ 
giới 

Trang 72 

Bài 7 : Giao tiếp và văn hóa : 
- Tiếng Anh mỗi ngày : Bày tỏ 
sự đồng tình và không đồng 
tình 
-  CLIL : Đội bóng đá nữ 

Từ trang 73 đến trang 
74 

Bài 8 : Nhớ lại và dự án :  
- Kiến thức ngôn ngữ : Phát 
âm, từ vựng, ngữ pháp 

Từ trang 74 đến trang 
75 



- Dự án : Thực hiện khảo sát 
về nghề nghiệp tương lai của 
học sinh và báo cáo kết quả 
khảo sát. 
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Chương 7 : 
Việt Nam và 
các tổ chức 

Quốc tế 

- Phát âm đúng trọng âm từ có 
nhiều hơn 3 âm tiết 
- Hiểu và sử dụng các từ và cụm 
từ liên quan đến các tổ chức quốc 
tế 
- Sử dụng tính từ so sánh hơn và 
so sánh nhất 
- Đọc tìm thông tin chi tiết trong 
một bài viết về sự hỗ trợ của 
UNICEF cho giáo dục Việt Nam 
- Nói về những chương trình cho 
cộng đồng 
- Nghe tìm thông tin chi tiết trong 
một đoạn hội thoại về sự tham 
gia của Việt Nam vào các tổ chứ 
Quốc tế 
- Viết về sự tham gia của Việt 
Nam vào các tổ chứ Quốc tế 
- Đưa ra và trả lời những lời mời 
- Tìm hiểu về FAO và những hoạt 
động để giúp đỡ Việt Nam 
- Nghiên cứu về một tổ chứ Quốc 
tế và thuyết trình theo nhóm 
 

- Bài 1 : Mở đầu 
- Bài 2 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Bài 3 : Đọc 
- Bài 4 : Nói 
- Bài 5 : Nghe 
- Bài 6 : Viết 
- Bài 7 : Giao tiếp và văn 
hóa 
- Bài 8 : Ôn tập và dự án 

- Bản PDF chương 7 
sách giáo khoa 
- Âm thanh cho các bài 
nghe 
- Tài liệu ghi chép cho 
học sinh dưới dạng PDF 
- Bài giảng video ghi 
hình -> đăng lên 
Youtube -> nhúng vào 
Moodle 
- Trang web cung cấp 
thêm thông tin cho học 
sinh về các tổ chức 
Quốc tế và Việt Nam 
- Bảng đánh giá cuối bài 
học 
 

Bài 1 : Mở đầu : Việt Nam và 
các tổ chức Quốc tế  

Từ trang 76 đến trang 
77 

Bài 2 : Kiến thức ngôn ngữ :  
- Phát âm : Trọng âm của từ 
có nhiều hơn 3 âm tiết 
- Từ vựng : Chủ đề Tham gia 
vào các tổ chứ Quốc tế 
- Ngữ pháp : Tính từ so sánh 
hơn và so sánh nhất 

Từ trang 77 đến trang 
78 

 Bài 3 : Đọc : Sự hỗ trợ của 
UNICEF cho giáo dục Việt 
Nam 

Từ trang 79 đến trang 
80 

Bài 4 : Nói : Chương trình cho 
cộng đồng 

Từ trang 80 đến trang 
81 

Bài 5 : Nghe : Sự tham gia của 
Việt Nam vào các tổ chứ 
Quốc tế 

Từ trang 81 đến trang 
82 

Bài 6 : Viết : Viết về sự tham 
gia của Việt Nam vào các tổ 
chứ Quốc tế 

Trang 82 

Bài 7 : Giao tiếp và văn hóa : 
- Tiếng Anh mỗi ngày : Đưa ra 
và trả lời những lời mời 
-  Văn hóa : FAO và những 
hoạt động để giúp đỡ Việt 
Nam 

Từ trang 83 đến trang 
84 

Bài 8 : Nhớ lại và dự án :  Từ trang 84 đến trang 
85 



- Kiến thức ngôn ngữ : Phát 
âm, từ vựng, ngữ pháp 
- Dự án : Nghiên cứu về một 
tổ chứ Quốc tế và thuyết 
trình theo nhóm 
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Chương 8 : 
Những cách 

học mới 

- Nhận biết và sử dụng trọng âm 
câu phù hợp 
- Hiểu và sử dụng các từ và cụm 
từ liên quan đến những cách học 
khác nhau 
- Hiểu và sử dụng mệnh đề quan 
hệ xác định và không xác định với 
who, that, which và whose 
- Đọc tìm ý chính và thông tin chi 
tiết trong các bài viết về học trực 
tuyến và học trực tiếp 
- Nói về lợi ích và bất lợi của việc 
học trực tuyến 
- Nghe tìm thông tin chi tiết trong 
một đoạn hướng dẫn về cách 
chuẩn bị một lớp học kết hợp 
- Viết về lợi ích của việc học kết 
hợp 
- Đưa ra hướng dẫn 
- Tìm hiểu về trường học hiện đại 
-- Thực hiện khảo sát để tìm ra 
cách học sinh sử dụng thiết bị 
điện tử để học và báo cáo kết quả 
theo nhóm.  

- Bài 1 : Mở đầu 
- Bài 2 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Bài 3 : Đọc 
- Bài 4 : Nói 
- Bài 5 : Nghe 
- Bài 6 : Viết 
- Bài 7 : Giao tiếp và văn 
hóa 
- Bài 8 : Ôn tập và dự án 

- Bản PDF chương 8 
sách giáo khoa 
- Âm thanh cho các bài 
nghe 
- Tài liệu ghi chép cho 
học sinh dưới dạng PDF 
- Bài giảng video ghi 
hình -> đăng lên 
Youtube -> nhúng vào 
Moodle 
- Trang web cung cấp 
thêm thông tin cho học 
sinh về những cách học 
khác nhau và lợi ích của 
nhữung cách học ấy 
hiệu quả 
- Bảng đánh giá cuối bài 
học 
 

Bài 1 : Mở đầu : Những cách 
học mới  

Từ trang 86 đến trang 
87 

Bài 2 : Kiến thức ngôn ngữ :  
- Phát âm : Trọng âm câu 
- Từ vựng : Chủ đề Những 
cách học khác nhau 
- Ngữ pháp : Mệnh đề quan 
hệ 

Từ trang 87 đến trang 
88 

 Bài 3 : Đọc : Học trực tuyến 
và học trực tiếp 

Từ trang 89 đến trang 
90 

Bài 4 : Nói : Học trực tuyến Trang 90 

Bài 5 : Nghe : Học kết hợp Trang 91 

Bài 6 : Viết : Viết về lợi ích 
của việc học kết hợp 

Trang 92 

Bài 7 : Giao tiếp và văn hóa : 
- Tiếng Anh mỗi ngày : Đưa ra 
hướng dẫn  
-  Văn hóa : Trường học hiện 
đại 

Trang 93 

Bài 8 : Nhớ lại và dự án :  
- Kiến thức ngôn ngữ : Phát 
âm, từ vựng, ngữ pháp 
- Dự án : Thực hiện khảo sát 
để tìm ra cách học sinh sử 
dụng thiết bị điện tử để học 
và báo cáo kết quả theo 
nhóm.  

Từ trang 94 đến trang 
95 
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Ôn tập 3 

- Ghi nhớ những kiến thức và kỹ 
năng đã học từ chương 6 đến 
chương 8. 

- Phần 1 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Phần 2 : Kỹ năng 

- Âm thanh cho các bài 
ôn tập phát âm và kỹ 
năng nghe 
- Tài liệu ghi chép và 
làm bài cho học sinh 
dưới dạng PDF 
- Bài kiểm tra trực 
tuyến 

Phần 1 : Kiến thức ngôn ngữ : 
- Phát âm  
-Từ vựng  
- Ngữ pháp  

Từ trang 96 đến trang 
97 

Phần 2 : Kỹ năng : 
- Nghe 
- Nói 
- Đọc 
- Viết 

Từ trang 97 đến trang 
99 
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Chương 9 : 
Bảo vệ môi 

trường 

- Sử dụng trọng âm câu phù hợp 
để nói với nhịp điệu tự nhiên 
- Hiểu và sử dụng các từ và cụm 
từ liên quan đến môi trường và 
nhữung cách bảo vệ môi trường 
- Sử dụng câu tường thuật 
- Đọc tìm ý chính và thông tin chi 
tiết trong một bài viết về những 
vấn đề về môi trường 
- Nói về những biện pháp bảo vệ 
môi trường 
- Nghe tìm thông tin chi tiết trong 
một đoạn hội thoại về cách bảo 
vệ động vận có nguy cơ tuyệt 
chủng 
- Viết về một tổ chức hoang dã 
- Đưa ra và trả lời lời xin lỗi 
- Tìm hiểu về Giờ Trái Đất 
- Nghiên cứu về một tổ chức môi 
trường ở địa phương hoặc quốc 
tế  và thuyết trình theo nhóm. 
 

- Bài 1 : Mở đầu 
- Bài 2 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Bài 3 : Đọc 
- Bài 4 : Nói 
- Bài 5 : Nghe 
- Bài 6 : Viết 
- Bài 7 : Giao tiếp và văn 
hóa 
- Bài 8 : Ôn tập và dự án 

- Bản PDF chương 9 
sách giáo khoa 
- Âm thanh cho các bài 
nghe 
- Tài liệu ghi chép cho 
học sinh dưới dạng PDF 
- Bài giảng video ghi 
hình -> đăng lên 
Youtube -> nhúng vào 
Moodle 
- Trang web cung cấp 
thêm thông tin cho học 
sinh về các vấn đề về 
môi trường, biện pháp 
bảo vệ môi trường và 
các tổ chức bảo vệ môi 
trường 
- Bảng đánh giá cuối bài 
học 
 

Bài 1 : Mở đầu : Bài thuyết 
trình về môi trường 

Từ trang 100 đến trang 
101 

Bài 2 : Kiến thức ngôn ngữ :  
- Phát âm : Nhịp điệu 
- Từ vựng : Chủ đề Môi 
trường 
- Ngữ pháp : Câu tường thuật 

Từ trang 101 đến trang 
103 

 Bài 3 : Đọc : Các vấn đề về 
môi trường 
 

Từ trang 103 đến trang 
104 

Bài 4 : Nói : Những biện pháp 
bảo vệ môi trường 

Từ trang 104 đến trang 
105 

Bài 5 : Nghe : Bảo vệ động 
vận có nguy cơ tuyệt chủng 

Trang 106 

Bài 6 : Viết : Viết về một tổ 
chức hoang dã 

Từ trang 106 đến trang 
107 

Bài 7 : Giao tiếp và văn hóa : 
- Tiếng Anh mỗi ngày : Đưa ra 
và trả lời lời xin lỗi 
-  CLIL : Giờ Trái Đất 

Từ Từ trang 107 đến 
trang 108 

Bài 8 : Nhớ lại và dự án :  Từ trang 108 đến trang 
109 



- Kiến thức ngôn ngữ : Phát 
âm, từ vựng, ngữ pháp 
- Dự án : Nghiên cứu về một 
tổ chức môi trường ở địa 
phương hoặc quốc tế  và 
thuyết trình theo nhóm. 
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Chương 10 : 
Du lịch sinh 

thái 

- Xác định và sử dụng ngữ điệu 
thích hợp (lên giọng hoặc xuống 
giọng) 
- Hiểu và sử dụng các từ và cụm 
từ liên quan đến du lịch sinh thái 
- Sử dụng chính xác câu điều kiện 
loại 1 và câu điều kiện loại 2 
- Đọc tìm thông tin chi tiết trong 
tờ rơi thông tin về du lịch sinh 
thái 
- Nói về cách để trở thành khách 
du lịch sinh thái 
- Nghe tìm thông tin chi tiết trong 
một đoạn nói của hướng dẫn viên 
du lịch mời du  khách đến đồng 
bằng Sông Cửu Long 
- Viết quảng cáo cho một chuyến 
du lịch sinh thái 
- Hỏi và cho lời khuyên 
- Hiểu về sư khác biệt giữa các 
loại hình du lịch và ảnh hưởng của 
chúng đến môi trường 
- Thiết kế một chuyến du lịch sinh 
thái đến một địa điểm ở địa 
phương và thuyết trình theo 
nhóm. 

- Bài 1 : Mở đầu 
- Bài 2 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Bài 3 : Đọc 
- Bài 4 : Nói 
- Bài 5 : Nghe 
- Bài 6 : Viết 
- Bài 7 : Giao tiếp và văn 
hóa 
- Bài 8 : Ôn tập và dự án 

- Bản PDF chương 10 
sách giáo khoa 
- Âm thanh cho các bài 
nghe 
- Tài liệu ghi chép cho 
học sinh dưới dạng PDF 
- Bài giảng video ghi 
hình -> đăng lên 
Youtube -> nhúng vào 
Moodle 
- Trang web cung cấp 
thêm thông tin cho học 
sinh về phát minh, lợi 
ích và cách sử dụng 
phát minh 
- Bảng đánh giá cuối bài 
học 
 

Bài 1 : Mở đầu : Chuyến du 
lịch sinhh thái đến động 
Phong Nha 
 

Từ trang 110 đến trang 
111 

Bài 2 : Kiến thức ngôn ngữ :  
- Phát âm : Ngữ điệu 
- Từ vựng : Chủ đề Du lịch 
sinh thái 
- Ngữ pháp : Câu điều kiện 
loại 1 và câu điều kiện loại 2 

Từ trang 111 đến trang 
112 

 Bài 3 : Đọc : Tờ rơi du lịch 
sinh thái 

Từ trang 113 đến trang 
114 

Bài 4 : Nói : Làm thế nào để 
trở thành khách du lịch sinh 
thái 

Từ trang 114 đến trang 
115 

Bài 5 : Nghe : Một chuyến du 
lịch sinh thái đế đồng bằng 
Sông Cửu Long 

Trang 115 

Bài 6 : Viết : Viết quảng cáo 
cho một chuyến du lịch sinh 
thái 

Trang 116 

Bài 7 : Giao tiếp và văn hóa : 
- Tiếng Anh mỗi ngày : Hỏi và 
cho lời khuyên 
-  CLIL : Ảnh hưởng của du 
lịch sinh thái đến môi trường 

Từ trang 117 đến trang 
118 



Bài 8 : Nhớ lại và dự án :  
- Kiến thức ngôn ngữ : Phát 
âm, từ vựng, ngữ pháp 
- Dự án : - Thiết kế một 
chuyến du lịch sinh thái đến 
một địa điểm ở địa phương 
và thuyết trình theo nhóm. 

Từ trang 118 đến trang 
119 
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Ôn tập 4 

- Ghi nhớ những kiến thức và kỹ 
năng đã học từ chương 1 đến 
chương 3. 

- Phần 1 : Kiến thức ngôn 
ngữ 
- Phần 2 : Kỹ năng 

- Âm thanh cho các bài 
ôn tập phát âm và kỹ 
năng nghe 
- Tài liệu ghi chép và 
làm bài cho học sinh 
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